
 

 

NĂNG LƯỢNG XANH MINH AN 

Xã Liên Phương, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

Tell: 0904771912; 0815690844 
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BẢNG BÁO GIÁ 

 
Hà Nội, Ngày    tháng     năm 2024 

Kính gửi:  

Năng lượng xanh Minh An xin trân trọng báo giá……………………………………như sau 

STT Hình ảnh sản phẩm Tên sản phẩm-Thông số kỹ thuật ĐVT SL 
ĐG 

VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 

 

Tấm pin mặt trời ASTRONERGY 550W công nghệ 

mới N-type Half-cut cell 

Công suất: 550W 

Hiệu suất: 22.3% 

Kích thước: 2278 x 1134 x 30 mm 

Cân nặng: 32.1kg 

Bảo hành: 15 năm 

Tấm 5 2.650.000 13.250.000 

2 

    

BIẾN TẦN ĐỘC LẬP HYBRID 3KW  

 

Chạy độc lập hòa lưới không cần ắc quy khi ánh nắng 

mặt trời tốt. 

Chạy độc lập không cần điện lưới ở chế độ OFF GRID. 

Chế độ Hybrid bù lưới khi thiếu công suất PV và ắc 

quy 

 

Bộ 1 4.500.000 4.500.000 

3 

       

PIN LITHIUM SVE 24V280AH  6.72WH 

 

Điện áp 24V/8S 

Dung lượng: 280Ah – 6.72kWh 

Bảo hành: 1 năm  

Bộ 1 8.000.000 8.000.000 

4 

      

TỦ ĐIỆN CHUYÊN DỤNG 

 

- 1 CB DC 32A 

- 1 Chống sét AC 

- 2 CB AC 40A 

Bộ 1 1.500.000 1.500.000 

CỘNG 27.250.000 
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Ghi chú: 

- Giá trên chưa bao gồm VAT 10% chưa có phí vận chuyển đến công trình 

- Bảng báo giá chỉ áp tại thời điểm báo giá 
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